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UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON DỰ HỌC NÂNG TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CHUẨN NĂM 2021

(Đính kèm Kế hoạch số        /SGDĐT-TCCTTT ngày        / 3/2021 của Sở GD&ĐT)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ (nếu
có) Trình độ Chuyên

ngành Đơn vị công tác Ghi chú

1 Huỳnh Thị Thanh Trúc 13/03/1978 Giáo viên THSP GDMN MG Tân Lập PGD&ĐT Mộc Hóa

2 Nguyễn Thị Thu Vân 15/05/1995 Giáo viên THSP GDMN MG Bình Thạnh PGD&ĐT Mộc Hóa

3 Trương Thị Cẫm Nhung 14/10/1995 Giáo viên THSP GDMN MG Tân Lập PGD&ĐT Mộc Hóa

4 Nguyễn Thị Quế Anh 06/02/1998 Giáo viên THSP GDMN  MG An Ninh Tây PGD&ĐT Đức Hòa

5 Nguyễn Thị Hồng Nho 21/11/1990 Giáo viên THSP GDMN MG  Tân Mỹ PGD&ĐT Đức Hòa

6 Nguyễn Kiều Duyên 01/02/1996 Giáo viên THSP GDMN  MN Hòa Khánh Tây PGD&ĐT Đức Hòa

7 Đặng Trân Châu 14/07/1984 Giáo viên THSP GDMN  MN Hòa Khánh Tây PGD&ĐT Đức Hòa

8 Nguyễn Thanh Thanh 23/10/1994 Giáo viên THSP GDMN  MG Đức Lập Hạ PGD&ĐT Đức Hòa

9 Huỳnh Thị Kim Thoại 28/02/1996 Giáo viên THSP GDMN  MG Đức Lập Hạ PGD&ĐT Đức Hòa

10 Nguyễn Thị Đon Trinh 13/06/1997 Giáo viên THSP GDMN MN Vành Khuyên PGD&ĐT Kiến
Tường
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11 Trần Thị Quế Thanh 02/06/1982 Giáo viên THSP GDMN MG Bình Minh PGD&ĐT Kiến
Tường

12 Đỗ Thị Phương Thu 02/12/1974 Giáo viên THSP GDMN MN Nhơn Hòa Lập PGD&ĐT Tân
Thạnh

13 Lương Thị  Phương
Uyên

10/12/1983 Giáo viên THSP GDMN MG Bắc Hòa PGD&ĐT Tân
Thạnh

14 Nguyễn Dương Huỳnh
Anh

06/03/1993 Giáo viên THSP GDMN MN Tân Bình PGD&ĐT Tân
Thạnh

15 Đặng Thị Thùy Dương 21/03/1994 Giáo viên THSP GDMN MN Tân Hòa PGD&ĐT Tân
Thạnh

16 Nguyễn Thị Minh Chiến 18/05/1996 Giáo viên THSP GDMN MN Tân Bình PGD&ĐT Tân
Thạnh

17 Nguyễn Thị Ngọc Hân 15/11/1996 Giáo viên THSP GDMN MN Nhơn Ninh PGD&ĐT Tân
Thạnh

18 Trần Thị Tuyết Lan 07/12/1971 Giáo viên THSP GDMN MN thị trấn Thạnh Hóa PGD&ĐT Thạnh
Hóa

19 Bùi Thị Phương Hồng
Hạnh

23/11/1983 Giáo viên THSP GDMN MN thị trấn Thạnh Hóa PGD&ĐT Thạnh
Hóa

20 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 15/02/1993 Giáo viên THSP GDMN MN Vĩnh Thuận PGD&ĐT Vĩnh
Hưng

21 Võ Thị Thùy Dương 30/11/1994 Giáo viên THSP GDMN MN Vĩnh Châu B PGD&ĐT Tân Hưng

22 Đỗ Thị Diễm Trinh 16/08/1993 Giáo viên THSP GDMN MN Vĩnh Châu B PGD&ĐT Tân Hưng

23 Nguyễn Thị Huyền Trân 09/04/1995 Giáo viên THSP GDMN MN Thị Trấn Tân Hưng PGD&ĐT Tân Hưng

24 Phạm Ngọc Lài 10/10/1996 Giáo viên THSP GDMN MN Vĩnh Thạnh PGD&ĐT Tân Hưng

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ (nếu
có) Trình độ Chuyên

ngành Đơn vị công tác Ghi chú
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25 Nguyễn Thị Huỳnh Như 12/04/1994 Giáo viên THSP GDMN MG Nhơn Thạnh Trung PGD&ĐT Tân An

26 Trần Thị Huyền Trân 28/10/1994 Giáo viên THSP GDMN MG An Vĩnh Ngãi PGD&ĐT Tân An

27 Đỗ Thị Thiên Trang 20/12/1981 giáo viên THSP GDMN MG Phước Vân PGD&ĐT Cần Đước

28 Phạm Thị Hòa 23/10/1982 giáo viên THSP GDMN MG Phước Đông PGD&ĐT Cần Đước

29 Ngô Thị Mỹ Anh 16/6/1982 giáo viên THSP GDMN MN thị trấn Cần Đước PGD&ĐT Cần Đước

30 Văn Kiều Phụng 12/12/1993 giáo viên THSP GDMN MG Long Cang PGD&ĐT Cần Đước

31 Trần Thị Kim Nhung 16/12/1988 giáo viên THSP GDMN MG Long Khê PGD&ĐT Cần Đước

32 Trần Nguyễn Kiều My 25/7/1992 giáo viên THSP GDMN MG Tân Trạch PGD&ĐT Cần Đước

33 Võ Thị Ngọc Trinh 20/11/1974 Giáo viên THSP GDMN MG Thanh Phú PGD&ĐT Bến Lức

34 Huỳnh Thị Đời 11/05/1970 TTCĐ THSP GDMN MN Thị trấn Thủ Thừa PGD&ĐT Thủ Thừa

35 Lê Thị Gấm 10/06/1970 GVDL THSP GDMN MN Thị trấn Thủ Thừa PGD&ĐT Thủ Thừa

36 Nguyễn Thị Ly 20/10/1970 TCM THSP GDMN MN Thị trấn Thủ Thừa PGD&ĐT Thủ Thừa

37 Lê Thị Tuyết Phương 26/01/1972 GVDL THSP GDMN MN Thị trấn Thủ Thừa PGD&ĐT Thủ Thừa

38 Nguyễn Thị Yến Ngọc 16/11/1971 Giáo viên THSP GDMN MG Quê Mỹ Thạnh PGD&ĐT Tân Trụ
39 Lê Trần Minh Huệ 20/11/1999 Giáo viên THSP GDMN MG Bình Tịnh PGD&ĐT Tân Trụ
40 Lê Thị Ngọc Quyên 19/09/1997 Giáo viên THSP GDMN MG Lạc Tấn PGD&ĐT Tân Trụ

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ (nếu
có) Trình độ Chuyên

ngành Đơn vị công tác Ghi chú
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41 Đinh Thúy Oanh 1971 Giáo viên THSP GDMN MG Hồ Văn Ngà PGD&ĐT Châu
Thành

42 Đinh Thúy Hạnh 1977 Giáo viên THSP GDMN  MG Vĩnh Công PGD&ĐT Châu
Thành

43 Nguyễn Thị SaRi 1991 Giáo viên THSP GDMN  MG Phú Ngãi Trị PGD&ĐT Châu
Thành

44 Trần Thị Huỳnh Như 1998 Giáo viên THSP GDMN  MG Thanh Phú Long PGD&ĐT Châu
Thành

45 Trần Thị Ngọc Điệp 07/08/1971 Giáo viên THSP GDMN MN thị trấn Cần Giuộc PGD&ĐT Cần
Giuộc

46 Phan Thị Thanh Mãi 19/09/1970 Giáo viên THSP GDMN MG Trường Bình PGD&ĐT Cần
Giuộc

47 Nguyễn Thị Kim Thoa 04/05/1997 Giáo viên THSP GDMN MG Phước Lý PGD&ĐT Cần
Giuộc

48 Trần Thị Thu Trang 09/11/1971 Giáo viên THSP GDMN MG Long An PGD&ĐT Cần
Giuộc

Danh sách trên có 48 người./.

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ (nếu
có) Trình độ Chuyên

ngành Đơn vị công tác Ghi chú
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UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DỰ HỌC NÂNG TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CHUẨN NĂM 2021
LỚP TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

(Đính kèm Kế hoạch số        /SGDĐT-TCCTTT ngày     / 3/2021 của Sở GD&ĐT)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ (nếu
có) Trình độ Chuyên ngành Đơn vị công tác Ghi chú

1 Phan Văn Trừ 08/12/1968 Giáo viên THSP GD tiểu học TH
Bình Hòa Trung PGD&ĐT Mộc Hóa

2 Võ Minh Dũng 13/04/1968 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học

TH
Đặng Thị Mành PGD&ĐT Kiến Tường

3 Nguyễn Văn Tuyên 07/05/1971 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học

TH
Thạnh Trị PGD&ĐT Kiến Tường

4 Trần Tân Tiến 05/08/1967 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Bắc Hòa PGD&ĐT Tân Thạnh

5 Lê Văn Bảo 20/12/1966 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Nhơn Hòa PGD&ĐT Tân Thạnh

6 Nguyễn Văn Bút 03/09/1967 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Bắc Hòa PGD&ĐT Tân Thạnh

7 Nguyễn Văn Thiết 01/01/1971 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Tân Hòa A PGD&ĐT Tân Thạnh

8 Đỗ Thị Tú 30/03/1975 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Tân Lập PGD&ĐT Tân Thạnh

9 Nguyễn Thị Dung 15/05/1972 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học

TH Thị trấn Tân
Thạnh PGD&ĐT Tân Thạnh

10 Võ Thị Kim Phượng 25/06/1972 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Tân Thành PGD&ĐT Tân Thạnh

11 Nguyễn Thị Thanh Tâm 18/02/1986 Giáo viên THSP Âm nhạc TH&THCS Tân Bình PGD&ĐT Tân Thạnh

12 Bùi Văn Mưu 01/08/1968 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Thủy Tây PGD&ĐT Thạnh Hóa

13 Nguyễn Thanh Nhân 27/01/1970 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH thị trấn Thạnh Hóa PGD&ĐT Thạnh Hóa

14 Hồ Minh Trí 20/04/1990 Giáo viên THSP Tiếng Anh TH Tân Tây PGD&ĐT Thạnh Hóa
15 Võ Huỳnh Thảo Trinh 11/09/1991 Giáo viên THSP Tiếng Anh TH Tân Đông PGD&ĐT Thạnh Hóa

16 Dương Văn Trương 04/08/1970 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học  TH&THCS Vĩnh Trị PGD&ĐT Vĩnh Hưng

17 Phạm Khắc Chúc 05/03/1982 Giáo viên THSP GDTC TH&THCS Vĩnh Trị PGD&ĐT Vĩnh Hưng

18 Ngô Xuân Thắng 20/12/1969 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH&THCS Vĩnh Trị PGD&ĐT Vĩnh Hưng

19 Đặng Thị Thanh Bình 03/01/1973 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học

TH Thị Trấn Vĩnh
Hưng PGD&ĐT Vĩnh Hưng

20 Mai Thị Hồng Lý 25/10/1979 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học

TH Thị Trấn Vĩnh
Hưng PGD&ĐT Vĩnh Hưng

21 Nguyễn Văn Khen 11/03/1968 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học

 TH&THCS  Vĩnh
Thuận PGD&ĐT Vĩnh Hưng

22 Trần Thị Thanh Trúc 01/03/1971 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học

TH Thị Trấn Tân
Hưng PGD&ĐT Tân Hưng

23 Lê Văn Thơ 20/10/1976 P. Hiệu
trưởng THSP Giáo dục tiểu

học TH Hưng Điền B PGD&ĐT Tân Hưng

24 Nguyễn Linh Vũ 03/07/1969 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Hưng Điền B PGD&ĐT Tân Hưng

25 Võ Văn Mười 25/11/1978 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học

Trường TH&THCS
Bình Thành PGD&ĐT Đức Huệ

26 La Thị Cẩm Hồng 27/04/1971 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Châu Thị Kim PGD&ĐT Tân An
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27 Nguyễn Thị Mỹ 29/12/1970 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Võ Thị Sáu PGD&ĐT Tân An

28 Lâm Quang Trí 21/8/1969 giáo viên THSP Âm nhạc TH Long Hòa PGD&ĐT Cần Đước

29 Trà Quốc Việt 12/01/1969 giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Long Hựu Đông 1 PGD&ĐT Cần Đước

30 Cao Thị Lệ Thanh '02/05/1972 giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Phước Đông PGD&ĐT Cần Đước

31 Chung Ngọc Lợi 12/9/1974 giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Tân Ân PGD&ĐT Cần Đước

32 Trần Thúy Ngọc 12/8/1975 giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Tân Ân PGD&ĐT Cần Đước

33 Nguyễn Thị Phước Thùy 19/9/1977 giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Phước Vân PGD&ĐT Cần Đước

34 Kiều Thị Thanh Xuân 21/2/1977 giáo viên THSP Tiếng Anh TH Phước Đông PGD&ĐT Cần Đước

35 Trần Quốc Toàn 10/5/1987 giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Long Sơn PGD&ĐT Cần Đước

36 Đặng Minh Hiểu 26/11/1988 giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Long Sơn PGD&ĐT Cần Đước

37 Huỳnh Minh Thới 20/12/1966 giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Phước Vân PGD&ĐT Cần Đước

38 Bùi Minh Thông 15/07/1969 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH&THCS Bình Đức PGD&ĐT Bến Lức

39 Nguyễn Minh Hùng 22/11/1968 Giáo viên THSP Thể dục TH Mai Thị Non PGD&ĐT Bến Lức

40 Trần Duy Khương 03/05/1969 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Bình Chánh PGD&ĐT Bến Lức

41 Nguyễn Văn Hoàng 30/11/1967 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học

 TH&THCS Thanh
Phú PGD&ĐT Bến Lức

42 Lê Kim Ngân 25/10/1994 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Lương Bình PGD&ĐT Bến Lức

43 Đặng Thanh Tâm 15/07/1966 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Tân Long PGD&ĐT Thủ Thừa

44 Huỳnh Thanh Luân 22/10/1967 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Bình An PGD&ĐT Thủ Thừa

45 Nguyễn Hữu Toại 07/08/1970 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Thị Trấn Thủ Thừa PGD&ĐT Thủ Thừa

46 Lê Hoàng Diệp 09/04/1979 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Nhị Thành PGD&ĐT Thủ Thừa

47 Ngô Tấn Công 1966 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Vĩnh Công PGD&ĐT Châu Thành

48 Nguyễn Tấn Phát 25/07/1967 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Nguyễn Thái Bình PGD&ĐT Cần Giuộc

49 Mai Hoàng Vũ 03/02/1968 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Tân Kim PGD&ĐT Cần Giuộc

50 Nguyễn Thị Xuân 19/08/1968 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Tân Tập PGD&ĐT Cần Giuộc

51 Võ Thành Dũng 05/11/1970 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Nguyễn Thái Bình PGD&ĐT Cần Giuộc

52 Đặng Phước Định 11/08/1972 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Lộc Tiền PGD&ĐT Cần Giuộc

53 Nguyễn Lại Minh
Phương '04/11/1972

Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Lộc Tiền PGD&ĐT Cần Giuộc

54 Phạm Thị Kiều Oanh
14/12/1974

Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Lộc Tiền PGD&ĐT Cần Giuộc

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ (nếu
có) Trình độ Chuyên ngành Đơn vị công tác Ghi chú
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55 Trương Thị Phương
Thùy

08/05/1975 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Mỹ Lộc PGD&ĐT Cần Giuộc

56 Phan Thanh Thảo 11/10/1994 Giáo viên THSP Giáo dục tiểu
học TH Phước Lâm PGD&ĐT Cần Giuộc

Danh sách trên có 56 người./.

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ (nếu
có) Trình độ Chuyên ngành Đơn vị công tác Ghi chú
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UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DỰ HỌC NÂNG TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CHUẨN NĂM 2021
LỚP CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

(Đính kèm Kế hoạch số        /SGDĐT-TCCTTT ngày     / 3/2021 của Sở GD&ĐT)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ
(nếu có) Trình độ Chuyên

ngành Đơn vị công tác Ghi chú

1 Hồ Ái Quốc 14/04/1966 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
 TH và THCS

Bình Hòa Đông PGD&ĐT Mộc Hóa

2 Nguyễn Ngọc Thành 1967 PHT CĐSP Giáo dục
tiểu học

TH và THCS
Bình Hòa Đông PGD&ĐT Mộc Hóa

3 Trần Hữu Danh 03/12/1971 PHT CĐSP Giáo dục
tiểu học

TH
Bình Hòa Tây PGD&ĐT Mộc Hóa

4 Nguyễn Thị Tỵ 04/03/1972 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH

Bình Hòa Trung PGD&ĐT Mộc Hóa

5 Phạm Hồng Hoa 01/07/1971 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
 TH và THCS

Bình Hòa Đông PGD&ĐT Mộc Hóa

6 Trần Văn Tắc 04/01/1972 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH

Bình Hòa Tây PGD&ĐT Mộc Hóa

7 Lê Thành Minh 12/04/1966 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học  TH An Ninh Tây PGD&ĐT Đức Hòa

8 Nguyễn Thị Minh 16/8/1977 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH An Ninh Tây PGD&ĐT Đức Hòa

9 Nguyễn Văn Xí 02/11/1969 Giáo
viên CĐSP Âm nhạc TH An Ninh Tây PGD&ĐT Đức Hòa

10 Phạm Văn Toàn 24/9/1986 Giáo
viên CĐSP Âm nhạc TH Nguyễn Văn

Quá PGD&ĐT Đức Hòa

11 Lê Trương Thanh Tuyền 11/01/1981 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Sò Đo PGD&ĐT Đức Hòa

12 Mai Thị Hồng Điệp 20/10/1971 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Sò Đo PGD&ĐT Đức Hòa

13 Liêu Thị Mỹ Quyên 10/10/1986 Giáo
viên CĐSP Mỹ thuật TH Sò Đo PGD&ĐT Đức Hòa

14 Nguyễn Đức Thắng 24/09/1967 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH-THCS Lê Minh

Xuân PGD&ĐT Đức Hòa

15 Nguyễn Thị Thanh Tiền 01/11/1995 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH-THCS Lê Minh

Xuân PGD&ĐT Đức Hòa

16 Trần Ngọc Hảo 08/08/1991 Giáo
viên CĐSP Thể dục TH Bình Hữu PGD&ĐT Đức Hòa

17 Lương Thị Ngọc Sương 15/01/1983 Giáo
viên CĐSP Mỹ thuật TH Bình Hữu PGD&ĐT Đức Hòa

18 Trần Thị Ngọc Lan 15/5/1979 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học  TH Lê Minh Xuân PGD&ĐT Đức Hòa

19 Đinh Thị Thùy Châu 24/7/1974 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học  TH Lê Minh Xuân PGD&ĐT Đức Hòa

20 Võ Nguyễn Ngọc Lệ 15/12/1970 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Lê Minh Xuân PGD&ĐT Đức Hòa

21 Trần Quan Huyên 22/7/1966 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Hựu Thạnh PGD&ĐT Đức Hòa

22 Nguyễn Thanh Tùng 07/10/1966 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Hựu Thạnh PGD&ĐT Đức Hòa

23 Hoàng Sỹ Mỹ 20/08/1978 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH An Ninh Đông PGD&ĐT Đức Hòa

24 Trần Hữu Phúc 26/06/1968 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học  TH An Ninh Đông PGD&ĐT Đức Hòa

25 Nguyễn Thị Hậu 24/04/1987 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học  TH An Ninh Đông PGD&ĐT Đức Hòa

26 Nguyễn Hoàng Kim 26/10/1990 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH-THCS Lộc

Giang PGD&ĐT Đức Hòa

27 Nguyễn Kim Hồng 13/05/1971 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH-THCS Lộc

Giang PGD&ĐT Đức Hòa
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28 Thái Thanh Lâm 04/07/1966 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH

Nguyễn Thái Bình PGD&ĐT Kiến Tường

29 Nguyễn Ngọc Tuấn 17/08/1966 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH

Nguyễn Tấn Kiều PGD&ĐT Kiến Tường

30 Lê Phước Hùng 11/04/1966 Hiệu
trưởng CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH

Đặng Thị Mành PGD&ĐT Kiến Tường

31 Đỗ Xuân Thủy 29/07/1968 Hiệu
trưởng CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH

Thạnh Trị PGD&ĐT Kiến Tường

32 Nguyễn Minh Tâm 17/08/1969
Giáo
viên Cao đẳng Giáo dục

tiểu học
 TH

Nguyễn Tấn Kiều PGD&ĐT Kiến Tường

33 Lê Thị Hòa 15/10/1972 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Kiến Bình PGD&ĐT Tân Thạnh

34 Huỳnh Thị Ngọc Cảnh 10/01/1971 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Hậu Thạnh Tây PGD&ĐT Tân Thạnh

35 Nguyễn Thanh Tuấn 20/01/1976 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Thị trấn Tân

Thạnh PGD&ĐT Tân Thạnh

36 Trương Thị Dung 15/08/1979 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Hậu Thạnh Tây PGD&ĐT Tân Thạnh

37 Phan Thị Thanh Trang 11/10/1981 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH&THCS Nhơn

Hòa Lập PGD&ĐT Tân Thạnh

38 Ngô Thị Hương 09/10/1982 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH  Kiến Bình PGD&ĐT Tân Thạnh

39 Trần Thị Nga 01/03/1980 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Nhơn Hòa PGD&ĐT Tân Thạnh

40 Nguyễn Ngọc Thanh Ân 29/03/1989 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

thẻ chất TH Đinh Văn Phu PGD&ĐT Tân Thạnh

41 Võ Tá Dần 27/11/1986 Giáo
viên CĐSP Âm nhạc TH Bắc Hòa PGD&ĐT Tân Thạnh

42 Ngô Văn Hưng 1968 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Tân Tây PGD&ĐT Thạnh Hóa

43 Nguyễn Văn Dũng 1968 Giáo
viên CĐSP Mỹ thuật TH Thuận Nghĩa

Hòa PGD&ĐT Thạnh Hóa

44 Phan Văn Giàu 30/10/1968 Giáo
viên CĐSP Âm nhạc TH Thủy Đông PGD&ĐT Thạnh Hóa

45 Phùng Mãi Hận 13/03/1976 Giáo
viên CĐSP Mỹ thuật TH Tân Tây PGD&ĐT Thạnh Hóa

46 Nguyễn Thị Ty 1974 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học  TH Khánh Hưng PGD&ĐT Vĩnh Hưng

47 Tăng Thị Thúy 18/10/1976 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
 TH&THCS Vĩnh

Trị PGD&ĐT Vĩnh Hưng

48 Nguyễn Thị Liên 30/11/1972 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Thị Trấn Tân

Hưng PGD&ĐT Tân Hưng

49 Nguyễn Thị Thụy 27/08/1976 Giáo
viên CĐSP Mĩ thuật TH Hưng Điền PGD&ĐT Tân Hưng

50 Cao Minh Kỳ 02/01/1971 Giáo
viên CĐSP Âm nhạc TH&THCS Vĩnh

Châu A PGD&ĐT Tân Hưng

51 Hoàng Ngọc Thành 05/02/1979 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH&THCS Hưng

Thạnh PGD&ĐT Tân Hưng

52 Kiều Công Diệp 08/08/1975 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

Tiểu học TH Bình Hòa Hưng PGD&ĐT Đức Huệ

53 Lê Thắng Đại Lộc 11/12/1973 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

Tiểu học  TH Lê Văn Rỉ PGD&ĐT Đức Huệ

54 Lê Thị Ngọc Hằng 11/11/1969 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

Tiểu học TH Lê Văn Rỉ PGD&ĐT Đức Huệ

55 Lê Thị Chung 24/04/1972 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

Tiểu học TH Mỹ Quý Tây PGD&ĐT Đức Huệ

56 Trần Ngọc Trúc 10/10/1972 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

Tiểu học TH Mỹ Quý Tây PGD&ĐT Đức Huệ

57 Đỗ Thị Thanh Hoa 31/12/1977 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

Tiểu học TH Mỹ Thạnh Tây PGD&ĐT Đức Huệ

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ
(nếu có) Trình độ Chuyên

ngành Đơn vị công tác Ghi chú
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58 Phan Thị Hồng Vân 10/06/1979 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

Tiểu học
TH Nguyễn Văn

Thể PGD&ĐT Đức Huệ

59 Lê Thị Kim Hằng 17/12/1974 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

Tiểu học
 TH Nguyễn Văn

Thể PGD&ĐT Đức Huệ

60 Nguyễn Văn Toàn 27/11/1990 Giáo
viên CĐSP Tiếng Anh  TH&THCS Bình

Thành PGD&ĐT Đức Huệ

61 Mai Thị Đoàn Viên 25/04/1978 Giáo
viên CĐSP GDTH TH An Vĩnh Ngãi PGD&ĐT Tân An

1

62 Nguyễn Thị Cẩm Loan 20/8/1971 Giáo
viên CĐSP GDTH TH Khánh Hậu PGD&ĐT Tân An

2

63 Trần Thị Như Thuỷ 28/08/1975 Giáo
viên CĐSP GDTH TH Võ Thị Sáu PGD&ĐT Tân An

3

64 Võ Thị Thanh Nguyệt 09/02/1975 Giáo
viên CĐSP GDTH TH Nguyễn Trung

Trực PGD&ĐT Tân An
4

65 Đặng Thị Liên 09/01/1975 Giáo
viên CĐSP GDTH TH Nguyễn Trung

Trực PGD&ĐT Tân An
5

66 Nguyễn Thị Thanh Loan 29/10/1973 Giáo
viên CĐSP GDTH TH Võ Thị Sáu PGD&ĐT Tân An

6

67 Võ Thị Quyên 02/11/1981 Giáo
viên CĐSP GDTH TH Nguyễn Trung

Trực PGD&ĐT Tân An
7

68 Lê Thị Ngọc Dung 14/11/1977 Giáo
viên CĐSP Tiếng Anh TH Tân An PGD&ĐT Tân An

8

69 Phan Thị Hồng Hạnh 09/10/1981 Giáo
viên CĐSP Mỹ Thuật TH Châu Thị Kim PGD&ĐT Tân An

9

70 Nguyễn Thị Thanh Thảo 07/04/1983 Giáo
viên CĐSP Âm nhạc TH Phú Nhơn PGD&ĐT Tân An

10

71 Lương Thị Thu Huyền 02/02/1978 Giáo
viên CĐSP Thể dục-

Đoàn đội TH Cần Đốt PGD&ĐT Tân An
11

72 Ngô Thị Kim Phương 31/07/1992 Giáo
viên CĐSP GDTC TH Ngãi Lợi PGD&ĐT Tân An

12

73 Nguyễn Văn Tấu 11/02/1981 Giáo
viên CĐSP GDTC TH Nguyễn Trung

Trực PGD&ĐT Tân An
13

74 Nguyễn Quang Phúc 03/08/1968 Giáo
viên CĐSP GDTC TH Võ Thị Sáu PGD&ĐT Tân An

14

75 Lê Thị Hồng Châu 01/05/1973 Giáo
viên CĐSP Tiếng Anh TH Nguyễn Trung

Trực PGD&ĐT Tân An
15

76 Nguyễn Võ Hoàng 25/03/1972 Giáo
viên CĐSP Tiếng Anh TH Phú Nhơn PGD&ĐT Tân An

16

77 Phan Hải Phương 31/10/1972 Giáo
viên CĐSP Toán - Tin TH Nhơn Thạnh

Trung (Tin học) PGD&ĐT Tân An
17

78 Đặng Văn Thành
27/5/1967

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Long Hựu

Đông 2 PGD&ĐT Cần Đước

79 Huỳnh Ngọc Diệp
01/01/1972

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Long Hựu Tây PGD&ĐT Cần Đước

80 Đỗ Ngọc Hạnh
1/1/1972

Giáo
viên CĐSP Mỹ thuật TH Phước Tuy PGD&ĐT Cần Đước

81 Phạm Mộng Long
21/08/1973

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Long Hựu Tây PGD&ĐT Cần Đước

82 Nguyễn Tiến Phước
10/8/1973

Giáo
viên CĐSP Tiếng Anh THTT Cần Đước PGD&ĐT Cần Đước

83 Văn Thị Cẩm Tâm
10/5/1975

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Long Hựu Tây PGD&ĐT Cần Đước

84 Lê Thanh Lộc
21/10/1976

Giáo
viên CĐSP GDTC TH Phước Vân PGD&ĐT Cần Đước

85 Trương Thị Thu Thanh
05/03/1977

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Tân Ân PGD&ĐT Cần Đước

86 Lê Thị Thanh Thúy
01/01/1977

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Phước Đông PGD&ĐT Cần Đước

87 Phạm Tấn Thành
19/10/1978

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Long Hựu Tây PGD&ĐT Cần Đước

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ
(nếu có) Trình độ Chuyên

ngành Đơn vị công tác Ghi chú
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88 Phan Ngọc Thúy
10/12/1978

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Long Trạch 2 PGD&ĐT Cần Đước

89 Nguyễn Thị Thanh
Vương 27/2/1978

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Long Trạch 1 PGD&ĐT Cần Đước

90 Mai Anh Ngọc
29/8/1978

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Phước Đông PGD&ĐT Cần Đước

91 Kiều Thị Thắm
08/10/1980

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Long Hựu Tây PGD&ĐT Cần Đước

92 Hồ Nguyễn Tường Vân
11/2/1982

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
Tiểu học Tân

Chánh PGD&ĐT Cần Đước

93 Huỳnh Thị Bé Lùng
29/7/1984

Giáo
viên CĐSP Tiếng Anh TH Long Hựu

Đông 1 PGD&ĐT Cần Đước

94 Phan Thị Thanh Xuân
29/7/1985

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Rạch Đào PGD&ĐT Cần Đước

95 Lê Thị Anh Thi
23/2/1985

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Long Trạch 2 PGD&ĐT Cần Đước

96 Võ Minh Trung
06/06/1987

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Long Hựu

Đông 2 PGD&ĐT Cần Đước

97 Ôn Phước Lợi 23/6/1966 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Nguyễn Văn

Siêu PGD&ĐT Bến Lức

98 Võ Tấn Tài 23/09/1967 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
 TH&THCS

Nguyễn Văn Hiển PGD&ĐT Bến Lức

99 Lê Anh Tuấn 01/04/1967 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH An Thạnh PGD&ĐT Bến Lức

100 Trần Hữu Tài 18/10/1968 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH&THCS Thanh

Phú PGD&ĐT Bến Lức

101 Huỳnh Minh Công 26/08/1968 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH&THCS Thanh

Phú PGD&ĐT Bến Lức

102 Nguyễn Hoàng Ninh 11/05/1967 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Tiểu học Bình

Nhựt PGD&ĐT Bến Lức

103 Nguyễn Thanh Cường 27/07/1967 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Tiểu học Bình

Nhựt PGD&ĐT Bến Lức

104 Nguyễn Hữu Phước 20/11/1967 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Tiểu học Bình

Nhựt PGD&ĐT Bến Lức

105 Lê Xuân Phát 11/07/1968 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH học Bình Nhựt PGD&ĐT Bến Lức

106 Phạm Văn Bổn 03/07/1966 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Long Phước PGD&ĐT Bến Lức

107 Nguyễn Xuân Huy 02/01/1967 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH&THCS Võ

Công Tồn PGD&ĐT Bến Lức

108 Trần Văn Khan 06/09/1968 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Phước Lợi PGD&ĐT Bến Lức

109 Nguyễn Văn Mười 22/11/1967 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH  Bình Chánh PGD&ĐT Bến Lức

110 Trương Tự Mang 02/04/1969 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Gò Đen PGD&ĐT Bến Lức

111 Trần Ngọc Thạch 28/05/1969 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Nguyễn Trung

Trực PGD&ĐT Bến Lức

112 Lê Thị Tuyết Mai 01/06/1970 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Thị Trấn Thủ

Thừa PGD&ĐT Thủ Thừa

113 Lê Thanh Thiêng 30/04/1966 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Nhị Thành PGD&ĐT Thủ Thừa

114 Trần Thị Mỹ Dung 23/02/1971 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Nhị Thành PGD&ĐT Thủ Thừa

115 Võ Văn Niệm 20/10/1966 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Bình Thạnh PGD&ĐT Thủ Thừa

116 Nguyễn Minh Trí 31/10/1967 Giáo
viên CĐSP Mỹ thuật TH Bình Thạnh PGD&ĐT Thủ Thừa

117 Nguyễn Thị Đến
28/02/1972

Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Mỹ An PGD&ĐT Thủ Thừa

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ
(nếu có) Trình độ Chuyên

ngành Đơn vị công tác Ghi chú
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118 Lê Gia Hiền 01/03/1970 Giáo
viên CĐSP Mỹ thuật TH Long Thạnh PGD&ĐT Thủ Thừa

119 Phạm Thị Mỹ Duyên
17/04/1974

Giáo
viên CĐSP Tiếng Anh TH Mỹ An PGD&ĐT Thủ Thừa

120 Phan Văn Kính 08/05/1975 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Thị Trấn Thủ

Thừa PGD&ĐT Thủ Thừa

121 Trần Hoàng Hải 11/09/1977 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Mỹ Thạnh PGD&ĐT Thủ Thừa

122 Đinh Tài Triển 04/12/1977 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Nhà Dài PGD&ĐT Thủ Thừa

123 Trần Đặng Thị Thu
Hồng

26/10/1970 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Bình Trinh

Đông PGD&ĐT Tân Trụ

124 Trương Thanh Hoàng 24/11/1966 Giáo
viên CĐSP Mỹ thuật TH Nhựt Ninh PGD&ĐT Tân Trụ

125 Đặng Phú Quốc 17/12/1969 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Nhựt Ninh PGD&ĐT Tân Trụ

126 Võ Văn Hưởng 15/10/1966 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Tân Phước Tây PGD&ĐT Tân Trụ

127 Bùi Đức Lai 31/12/1966 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Tân Phước Tây PGD&ĐT Tân Trụ

128 Huỳnh Thị Kim Phượng 01/01/1970 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Tân Phước Tây PGD&ĐT Tân Trụ

129 Nguyễn Thị Thanh Thúy 22/08/1972 Hiệu
trưởng CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Mỹ Bình PGD&ĐT Tân Trụ

130 Phùng Lê Kim Chi 07/10/1971 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Nhựt Tảo PGD&ĐT Tân Trụ

131 Đặng Văn Mười 01/01/1972 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Nhựt Tảo PGD&ĐT Tân Trụ

132 Lương Văn Út Một 12/12/1977 P.Hiệu
trưởng CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Lạc Tấn PGD&ĐT Tân Trụ

133 Nguyễn Thị Phương
Thảo

01/01/1971 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Lạc Tấn PGD&ĐT Tân Trụ

134 Trần Văn Sáu 1967 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
 TH Nguyễn Văn

Thăng PGD&ĐT Châu Thành

135 Hồ Hoàn Kiếm 1974 Hiệu
trưởng CĐSP Giáo dục

tiểu học
 TH Nguyễn Văn

Thăng PGD&ĐT Châu Thành

136 Nguyễn Văn Hanh 1967 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Thanh Phú

Long PGD&ĐT Châu Thành

137 Ngô Văn Mừng Nhỏ 1966 Giáo
viên CĐSP Mỹ Thuật TH Thanh Phú

Long PGD&ĐT Châu Thành

138 Nguyễn Thị Trà My 1987 Giáo
viên CĐSP Tin học  TH TT Tầm Vu PGD&ĐT Châu Thành

139 Nguyễn Văn Lai 1967 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học  TH Thuận Mỹ PGD&ĐT Châu Thành

140 Châu Thanh Tuyền 1967 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học  TH Thuận Mỹ PGD&ĐT Châu Thành

141 Hà Minh Trông 1990 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học  TH Thuận Mỹ PGD&ĐT Châu Thành

142 Võ Hồng Quân 1975 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
 TH Dương Xuân

Hội PGD&ĐT Châu Thành

143 Nguyễn Văn Lịnh 1972 Giáo
viên CĐSP Mỹ Thuật  TH Dương Xuân

Hội PGD&ĐT Châu Thành

144 Trần Thiện Tân 1987 Giáo
viên CĐSP Tiếng anh TH Hiệp Thạnh PGD&ĐT Châu Thành

145 Nguyễn Phước Duy 1981 Giáo
viên CĐSP Thể dục  TH Hiệp Thạnh PGD&ĐT Châu Thành

146 Nguyễn Huỳnh Thảo
Nguyên

1983 Giáo
viên CĐSP Âm nhạc TH TT Tầm Vu PGD&ĐT Châu Thành

147 Nguyễn Thị Kim Thuỷ 28/07/1972 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Nguyễn Thái

Bình PGD&ĐT Cần Giuộc

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ
(nếu có) Trình độ Chuyên

ngành Đơn vị công tác Ghi chú
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148 Nguyễn Thị Tiết 1974 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Phước Lâm PGD&ĐT Cần Giuộc

149 Nguyễn Ngọc Thiên 07/05/1974 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Phước Lý PGD&ĐT Cần Giuộc

150 Nguyễn Văn Phước 29/10/1974 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Lộc Tiền PGD&ĐT Cần Giuộc

151 Phạm Thị Mỹ Châu 24/08/1975 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH&THCS Phước

Hậu PGD&ĐT Cần Giuộc

152 Hà Thị Thu Hằng 18/02/1975 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Nguyễn Thái

Bình PGD&ĐT Cần Giuộc

153 Trần Thanh Xuân Đào 06/01/1976 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Thuận Thành PGD&ĐT Cần Giuộc

154 Nguyễn Thị Ngọc Thi 19/04/1977 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Tân Tập PGD&ĐT Cần Giuộc

155 Mã Thanh Tâm 09/05/1977 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học TH Phước Lý PGD&ĐT Cần Giuộc

156 Lê Hoàng Phúc 17/01/1981 Giáo
viên CĐSP Giáo dục

tiểu học
TH Phước Vĩnh

Đông PGD&ĐT Cần Giuộc

Danh sách trên có 156 người./.

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ
(nếu có) Trình độ Chuyên

ngành Đơn vị công tác Ghi chú
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UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH GIÁO VIÊN THCS DỰ HỌC NÂNG TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CHUẨN NĂM 2021

(Đính kèm Kế hoạch số        /SGDĐT-TCCTTT ngày     / 3/2021 của Sở GD&ĐT)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ
(nếu có) Trình độ Chuyên

ngành Đơn vị công tác Ghi chú (Nếu là
môn ghép đề nghị

ghi rõ chuyên
ngành đăng ký dự

học)

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Phết 25/10/1979 Giáo viên Cao đẳng Lý-KTCN  THCS
Tân Lập Vật lý PGD&ĐT Mộc

Hóa

2 Ngô Thị Thùy Trang 15/06/1987 Giáo viên Cao đẳng Tiếng Anh THCS
Tân Lập

PGD&ĐT Mộc
Hóa

3 Đặng Thị Thanh
Nguyên

23/02/1994 Giáo viên Cao đẳng Tiếng Anh  THCS
Tân Lập

PGD&ĐT Mộc
Hóa

4 Võ Thị Thúy Phương 27/05/1981 Giáo viên Cao đẳng Địa lý  THCS An Ninh PGD&ĐT Đức
Hòa

5 Bùi Hoàng Minh 15/12/1992 Giáo viên Cao đẳng Thể dục  THCS Lê Quang
Thẩm

PGD&ĐT Đức
Hòa

6 Ngô Thị Diễm Trang 26/10/1995 Giáo viên Cao đẳng Vật lý THCS Tân Đức PGD&ĐT Đức
Hòa

7 Lê Thị Cẩm Uyên 13/11/1997 Giáo viên Cao đẳng Tiếng Anh THCS Tân Đức PGD&ĐT Đức
Hòa

8 Bùi Minh An 04/11/1967 Giáo viên Cao đẳng Ngữ văn TH-THCS Lê
Minh Xuân

PGD&ĐT Đức
Hòa

9 Trần Phú Quốc 07/07/1969 Giáo viên Cao đẳng Lich sử TH-THCS Lê
Minh Xuân

PGD&ĐT Đức
Hòa

10 Nguyễn Thành
Trung

01/07/1968 Giáo viên Cao đẳng Thể dục TH-THCS Lê
Minh Xuân

PGD&ĐT Đức
Hòa

11 Lê Văn Khiết 1968 Giáo viên Cao đẳng Thể dục  TH-THCS Lê
Minh Xuân

PGD&ĐT Đức
Hòa

12 Trương Tý Hon 01/01/1967 Giáo viên Cao đẳng Sinh học  TH-THCS Lê
Minh Xuân

PGD&ĐT Đức
Hòa

13 Nguyễn Thành Vạn 11/12/1978 Giáo viên Cao đẳng Toán- Tin  THCS Hậu Nghĩa Toán PGD&ĐT Đức
Hòa

14 Nguyễn Văn Cư 20/10/1969 Giáo viên Cao đẳng Hóa TH-THCS Lộc
Giang

PGD&ĐT Đức
Hòa

15 Ngô Minh Hải 28/08/1978 Giáo viên Cao đẳng Hoá- Lý THCS Võ Văn
Tần Vật lý PGD&ĐT Đức

Hòa

16 Dương Vĩnh Hậu 05/11/1966 Hiệu
trưởng Cao đẳng  Toán THCS

Lê Quý Đôn
PGD&ĐT Kiến

Tường

17 Lê Duy Khánh 20/03/1969 Giáo viên Cao đẳng KTCN TH&THCS
 Võ Văn Kiệt

PGD&ĐT Kiến
Tường

18 Hứa Thành Công 03/11/1969 Hiệu
trưởng Cao đẳng KTCN THCS

 Võ Duy Dương
PGD&ĐT Kiến

Tường

19 Tống Thị Tuyết
Nhung

08/12/1970 Giáo viên Cao đẳng Vật lý  THCS
 Võ Duy Dương

PGD&ĐT Kiến
Tường

20 Lê Thị Hoàng 01/01/1974 Giáo viên Cao đẳng KTCN  THCS
 Võ Duy Dương

PGD&ĐT Kiến
Tường

21 Lê Đức Trọng 02/01/1978 Giáo viên Cao đẳng Hóa THCS
 Võ Duy Dương

PGD&ĐT Kiến
Tường

22 Dương Thị Hồng
Thắm

01/02/1978 Giáo viên Cao đẳng  Toán-Lý  THCS
 Trần Văn Trà Toán PGD&ĐT Kiến

Tường

23 Nguyễn Ngọc Châu 25/06/1979 Hiệu
trưởng Cao đẳng   Tiếng Anh  THCS

Nguyễn Hồng Sến
PGD&ĐT Kiến

Tường

24 Phạm Thị Cẩm Tú 20/07/1990 Giáo viên Cao đẳng Tiếng Anh THCS Tân Lập PGD&ĐT Tân
Thạnh

25 Nguyễn Thị Thu
Trang

29/05/1990 Giáo viên Cao đẳng Lịch sử THCS Tân Lập PGD&ĐT Tân
Thạnh

26 Nguyễn Thị Nga 04/07/1988 Giáo viên Cao đẳng Âm nhạc THCS Huỳnh
Việt Thanh

PGD&ĐT Tân
Thạnh

27 Lưu Thị Ngọc Như 19/11/1987 Giáo viên Cao đẳng KTCN -Tin
học THCS Tân Lập KTCN PGD&ĐT Tân

Thạnh

28 Nguyễn Thương Tín 27/03/1987 Giáo viên Cao đẳng Toán học THCS Tân Lập PGD&ĐT Tân
Thạnh

29 Nguyễn Thị Diểm 29/01/1993 Giáo viên Cao đẳng Tiếng Anh TH&THCS Tân
Bình

PGD&ĐT Tân
Thạnh

30 Nguyễn Thị Ánh
Huyền

26/04/1991 Giáo viên Cao đẳng Tiếng Anh THCS Lê Hữu
Nghĩa

PGD&ĐT Tân
Thạnh

31 Nguyễn Ngọc Trinh 01/01/1989 Giáo viên Cao đẳng Lý-KTCN THCS Lê Hữu
Nghĩa Vật lý PGD&ĐT Tân

Thạnh

32 Dương Thị Thanh
Thủy

29/09/1970 Giáo viên Cao đẳng Địa lý THCS Tân Hiệp PGD&ĐT
Thạnh Hóa

33 Nguyễn Văn Đức 20/10/1971 Giáo viên Cao đẳng KTCN THCS Thuận
Nghĩa Hòa

PGD&ĐT
Thạnh Hóa

34 Dương Văn An 27/12/1973 Giáo viên Cao đẳng KTCN THCS Tân Tây PGD&ĐT
Thạnh Hóa

35 Phan Thanh Bình 05/05/1976 Giáo viên Cao đẳng Ngữ Văn THCS Thủy Đông PGD&ĐT
Thạnh Hóa

36 Phạm Hoàng Tấn 16/03/1978 Giáo viên Cao đẳng GDTC THCS thị trấn
Thạnh Hóa

PGD&ĐT
Thạnh Hóa

37 Nguyễn Thành Sơn 04/01/1979 Giáo viên Cao đẳng GDTC THCS thị trấn
Thạnh Hóa

PGD&ĐT
Thạnh Hóa

38 Hồ Huy Phong 01/05/1979 Giáo viên Cao đẳng GDTC THCS Tân Đông PGD&ĐT
Thạnh Hóa

39 Trần Tấn Nam 27/06/1979 Giáo viên Cao đẳng GDTC TH&THCS
Thạnh An

PGD&ĐT
Thạnh Hóa

40 Cao Nguyên Kiều
Diễm

19/09/1979 Giáo viên Cao đẳng Lịch Sử THCS Thuận
Bình

PGD&ĐT
Thạnh Hóa

41 Nguyễn Văn Hoàng 07/11/1973 Giáo viên Cao đẳng Công nghệ THCS Thị Trấn
Vĩnh Hưng

PGD&ĐT Vĩnh
Hưng

42 Trương Công Thành 10/08/1978 Giáo viên Cao đẳng Ngữ Văn TH&THCS Vĩnh
Trị

PGD&ĐT Vĩnh
Hưng

43 Nguyễn Thanh An 22/04/1977 Giáo viên Cao đẳng Ngữ Văn THCS Vĩnh Đại PGD&ĐT Tân
Hưng

44 Nguyễn Chí Thanh 03/03/1987 P.Hiệu
trưởng Cao đẳng Ngữ Văn-

GDCD THCS Hưng Hà  Ngữ Văn PGD&ĐT Tân
Hưng

45 Nguyễn Văn Toàn 12/02/1987 Giáo viên Cao đẳng Tiếng Anh THCS Hưng Hà PGD&ĐT Tân
Hưng

46 Phạm Thành Danh 08/08/1968 Giáo viên Cao đẳng Toán TH&THCS Vĩnh
Bửu

PGD&ĐT Tân
Hưng
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47 Trần Thị Phượng
Nhung

28/01/1993 Giáo viên Cao đẳng Tiếng Anh TH&THCS Hưng
Thạnh

PGD&ĐT Tân
Hưng

48 Trần Sơn Nhạc 21/08/1968 Giáo viên Cao đẳng Địa -KTNN THCS Thị Trấn
Thủ Thừa  Địa  lý PGD&ĐT Tân

Hưng

49 Nguyễn Minh Phong 09/12/1966 Giáo viên Cao đẳng Sinh THCS Bình Hòa PGD&ĐT Đức
Huệ

50 Võ Thị Ngọc Dung 21/11/1977 Giáo viên Cao đẳng Ngữ văn -
Lịch sử

TH&THCS Bình
Thành Ngữ văn PGD&ĐT Đức

Huệ

51 Huỳnh Thanh Tòng 15/09/1969 Giáo viên Cao đẳng Vật lý THCS Mỹ Thạnh
Bắc

PGD&ĐT Đức
Huệ

52 Lê Hoài Ân 17/06/1993 Giáo viên Cao đẳng Thể dục  THCS Mỹ Thạnh
Đông

PGD&ĐT Đức
Huệ

53 Phan Thị Hồng Phúc 06/08/1977 Giáo viên CĐSP  Mỹ Thuật THCS Trần Phú PGD&ĐT Tân
An

54 Đoàn Thị Ngọc
Tuyền

15/02/1980 Giáo viên CĐSP  Mỹ Thuật THCS Hướng Thọ
Phú

PGD&ĐT Tân
An

55 Phạm Thị Nhựt Vinh 09/05/1973 Giáo viên CĐSP KTCN THCS Lý Tự
Trọng

PGD&ĐT Tân
An

56 Trần Tuấn Hải 18/03/1974 Giáo viên CĐSP KTCN THCS Trần Phú PGD&ĐT Tân
An

57 Nguyễn Thị Mỹ
Dung

30/03/1979 Giáo viên CĐSP Địa -
KTPV THCS Trần Phú Địa PGD&ĐT Tân

An

58 Nguyễn Thị Thanh
Thúy

20/01/1977 Giáo viên CĐSP Ngữ Văn THCS Trần Phú PGD&ĐT Tân
An

59 Nguyễn Hữu Luận 04/02/1983 Giáo viên CĐSP Thể dục THCS Hướng Thọ
Phú

PGD&ĐT Tân
An

60 Võ Nguyễn Thiên
Trang

23/08/1974 Giáo viên CĐSP Tiếng Anh THCS Trần Phú PGD&ĐT Tân
An

61 Phạm Nguyễn
Lương Quỳnh

15/02/1982 Giáo viên CĐSP Lý - Tin THCS Thống
Nhất Tin học PGD&ĐT Tân

An

62 Nguyễn Lê Lệ
Quyên

22/08/1987 Giáo viên CĐSP Tin Học THCS Trần Phú PGD&ĐT Tân
An

63 Đỗ Khúc Thừa Mỹ 01/10/1972 Giáo viên CĐSP Toán THCS Lý Tự
Trọng

PGD&ĐT Tân
An

64 Phạm Văn Trung 18/02/1978 Giáo viên CĐSP Toán - Tin THCS Trần Phú Toán PGD&ĐT Tân
An

65 Trịnh Văn Tạc 2/8/1966 Giáo viên Cao đẳng Vật lý THCS Long
Trạch

PGD&ĐT Cần
Đước

66 Nguyễn Đức Thịnh
8/9/1968

Giáo viên Cao đẳng Sinh-
KTNN THCS Phước Vân Sinh PGD&ĐT Cần

Đước

67 Trần Văn Minh 5/4/1966 Giáo viên Cao đẳng Thể dục THCS Phước Vân PGD&ĐT Cần
Đước

68 Phùng Đình Trọng 16/11/1967 Giáo viên Cao đẳng KTCN THCS Long Hòa PGD&ĐT Cần
Đước

69 Lê Văn Hoàng 1967 Giáo viên Cao đẳng Toán THCS thị trấn
Cần Đước

PGD&ĐT Cần
Đước

70 Văn Tuấn Kiệt 30/10/1968 Giáo viên Cao đẳng Thể dục THCS thị trấn
Cần Đước

PGD&ĐT Cần
Đước

71 Bùi Văn Mơi 21/3/1968 Giáo viên Cao đẳng Tiếng Anh THCS Long Hòa PGD&ĐT Cần
Đước

72 Phạm Kim Dung 6/8/1974 Giáo viên Cao đẳng KTCN THCS Long Hòa PGD&ĐT Cần
Đước

73 Phạm Kim Hùng 16/6/1969 Giáo viên Cao đẳng Thể dục THCS thị trấn
Cần Đước

PGD&ĐT Cần
Đước

74 Phạm Thị Nhạn 25/12/1970 Giáo viên Cao đẳng Ngữ Văn THCS Long
Trạch

PGD&ĐT Cần
Đước

75 Nguyễn Quốc Hùng 15/2/1972 Giáo viên Cao đẳng Mỹ thuật THCS thị trấn
Cần Đước

PGD&ĐT Cần
Đước

76 Nguyễn Thị Thu
Ngân

17/1/1972 Giáo viên Cao đẳng KTCN THCS Long Hòa PGD&ĐT Cần
Đước

77 Nguyễn Thị Tuyết
Hồng

19/03/1973 Giáo viên Cao đẳng Tiếng Anh THCS Phước
Đông

PGD&ĐT Cần
Đước

78 Võ Thị Cẩm Giang 13/02/1979 Giáo viên Cao đẳng Thể dục THCS Thạnh Hòa PGD&ĐT Bến
Lức

79 Nguyễn Văn Trắng 01/12/1967 Giáo viên Cao đẳng Địa Lý THCS Trần Thế
Sinh

PGD&ĐT Bến
Lức

80 Lê Văn Năm 1968 Giáo viên Cao đẳng Thể dục TH&THCS
Thạnh Lợi

PGD&ĐT Bến
Lức

81 Lưu Thanh Hoàng
07/07/1978

Giáo viên Cao đẳng Vật Lí TH&THCS
Nguyễn Văn Hiển

PGD&ĐT Bến
Lức

82 Trần Văn Thanh Hải
19/4/1967

Giáo viên Cao đẳng Toán TH&THCS Tân
Bửu

PGD&ĐT Bến
Lức

83 Hồ Ngọc Đang
Thanh 16/02/1974

Giáo viên Cao đẳng Sinh học THCS Gò Đen PGD&ĐT Bến
Lức

84 Nguyễn Chí Dũng
18/06/1970

Giáo viên Cao đẳng Thể dục THCS Nguyễn
Trung Trực

PGD&ĐT Bến
Lức

85 Hà Ngọc Long
09/01/1972

Giáo viên Cao đẳng KTCN THCS An Thạnh PGD&ĐT Bến
Lức

86 Nguyễn Thị Hay
04/6/1973

Giáo viên Cao đẳng Toán THCS An Thạnh PGD&ĐT Bến
Lức

87 Nguyễn Thị Thu
Phương 05/05/1979

Giáo viên Cao đẳng Sinh-
KTNN

TH&THCS Võ
Công Tồn Sinh học PGD&ĐT Bến

Lức

88 Lê Long Triều 02/06/1966 Giáo viên Cao đẳng  Hóa học TH Lương Bình PGD&ĐT Bến
Lức

89 Trần Văn To
07/04/1966

Giáo viên CĐSP  Toán TH&THCS Tân
Thành

PGD&ĐT Thủ
Thừa

90 Trịnh Văn Thanh
10/12/1967

Giáo viên CĐ Thể dục THCS Nhị Thành PGD&ĐT Thủ
Thừa

91 Châu Thanh Dũng 12/01/1970 Giáo viên Cao Đẳng Hóa học THCS Mỹ An PGD&ĐT Thủ
Thừa

92 Mai Thiện Hòa 03/07/1970 Giáo viên CĐSPKT KTCN THCS Mỹ Thạnh PGD&ĐT Thủ
Thừa

93 Phan  Thị Kim
Phụng

11/11/1974 Giáo viên CĐSP Công nghệ THCS Thị Trấn
Thủ Thừa  KTNN PGD&ĐT Thủ

Thừa

94 Nguyễn Võ Vân Kim 28/03/1976 Giáo viên CĐSP Tiếng Anh THCS Thị Trấn
Thủ Thừa

PGD&ĐT Thủ
Thừa

95 Võ Thành Hưng 15/03/1976 Giáo viên CĐSP Hóa-Sinh THCS Bình An Hóa học PGD&ĐT Thủ
Thừa

96 Trương Thị Kiều
Oanh

17/04/1978 Giáo viên CĐSP Hóa học THCS Bình Cang PGD&ĐT Thủ
Thừa

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ
(nếu có) Trình độ Chuyên

ngành Đơn vị công tác Ghi chú (Nếu là
môn ghép đề nghị

ghi rõ chuyên
ngành đăng ký dự

học)

Ghi chú
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97 Lê Kim Bình 29/04/1978 Giáo viên CĐSP Địa-KTPV THCS Mỹ Thạnh Địa lý PGD&ĐT Thủ
Thừa

98 Phạm Thị Thanh
Tâm 03/12/1979

Giáo viên Cao Đẳng Vật Lí THCS Mỹ An PGD&ĐT Thủ
Thừa

99 Trần Khả Tú 02/05/1979 Giáo viên CĐSP Toán-Tin THCS Bình Cang Toán PGD&ĐT Thủ
Thừa

100 Nguyễn Kim Quang 19/09/1969 Giáo viên CĐSP KTCN- Lý THCS Tân Phước
Tây KTCN PGD&ĐT Tân

Trụ

101 Phạm Xuân Thàng 28/05/1968 Giáo viên CĐSP Toán THCS Tân Phước
Tây

PGD&ĐT Tân
Trụ

102 Ngô Minh Trung 04/10/1978 Giáo viên CĐSP Thể dục THCS Tân Phước
Tây

PGD&ĐT Tân
Trụ

103 Trần Văn Dũng 1968 Giáo viên CĐSP Thể dục THCS Thị trấn
Tân Trụ

PGD&ĐT Tân
Trụ

104 Trần Tấn Hải 25/03/1973 Giáo viên CĐSP Thể dục THCS Nhựt Tân PGD&ĐT Tân
Trụ

105 Đinh Xuân Trọng 28/07/1982 Giáo viên CĐSP Âm nhạc THCS Nhựt Tân PGD&ĐT Tân
Trụ

106 Nguyễn Hoàng An 28/11/1982 Giáo viên CĐSP  Sinh -
KTNN

TH và THCS
Nguyễn Văn Đậu Sinh học PGD&ĐT Tân

Trụ

107 Nguyễn Thị Mỹ
Duyên

16/07/1983 Giáo viên CĐSP Âm nhạc TH và THCS
Nguyễn Văn Đậu

PGD&ĐT Tân
Trụ

108 Lê Thị Hồng Châu 1972 Giáo viên Cao đẳng Thể dục THCS TT Tầm
Vu

PGD&ĐT Châu
Thành

109 Cao Thị Ngọc Anh 1980 Giáo viên Cao đẳng Sinh học THCS TT Tầm
Vu

PGD&ĐT Châu
Thành

110 Đỗ Tường Minh 1967 Giáo viên Cao đẳng Thể dục THCS Nguyễn
Văn Thăng

PGD&ĐT Châu
Thành

111 Nguyễn Thanh Song 1973 Giáo viên Cao đẳng KTCN THCS Thuận Mỹ PGD&ĐT Châu
Thành

112 Thiềm Văn Ngoan 1967 Giáo viên Cao đẳng Toán THCS Thuận Mỹ PGD&ĐT Châu
Thành

113 Trần Hữu Trí 1968 Giáo viên Cao đẳng Thể dục  THCS Long Trì PGD&ĐT Châu
Thành

114 Trần Phượng Uyển 1974 Giáo viên Cao đẳng KTCN  THCS Thanh Phú
Long

PGD&ĐT Châu
Thành

115 Phạm Ngọc Tuyết 1979 Giáo viên Cao đẳng Thể dục  THCS An Lục
Long

PGD&ĐT Châu
Thành

116 Nguyễn Thị Mỹ
Tuyến

1982 Giáo viên Cao đẳng Vật lý  THCS Thanh
Vĩnh Đông

PGD&ĐT Châu
Thành

117 Lê Thị Thủy 1978 Giáo viên Cao đẳng  Sinh học THCS Vĩnh Công PGD&ĐT Châu
Thành

118 Nguyễn Ngọc Kim
Thuỷ

22/12/1992 Giáo viên Cao đẳng Địa lý THCS Trương
Văn Bang

PGD&ĐT Cần
Giuộc

119 Nguyễn Văn Lạc 30/12/1966 Giáo viên Cao đẳng Hóa học THCS Nguyễn
Đình Chiểu

PGD&ĐT Cần
Giuộc

120 Đặng Thanh Hùng 03/02/1969 Giáo viên Cao đẳng Sinh học THCS Hồ Văn
Long

PGD&ĐT Cần
Giuộc

121 Đặng Hữu Tâm 07/08/1976 Giáo viên Cao đẳng Tin học THCS Nguyễn An
Ninh

PGD&ĐT Cần
Giuộc

122 Đặng Thị Lệ Hằng 04/11/1970 Giáo viên Cao đẳng Toán học THCS Thuận
Thành

PGD&ĐT Cần
Giuộc

123 Châu Thanh Nam 20/01/1989 Giáo viên Cao đẳng Mỹ Thuật THCS Long Hậu PGD&ĐT Cần
Giuộc

124 Nguyễn Hữu Thành 00/00/1965 Giáo viên Cao đẳng Hóa - Sinh TH&THCS
Phước Hậu Hóa học PGD&ĐT Cần

Giuộc

125 Nguyễn Ngọc Kim
Trang

22/05/1993 Giáo viên Cao đẳng Ngữ Văn TH&THCS Long
Phụng

PGD&ĐT Cần
Giuộc

126 Nguyễn Lâm Thùy
Linh

02/08/1985 Giáo viên Cao đẳng Mỹ Thuật TH&THCS
Phước Vĩnh Tây

PGD&ĐT Cần
Giuộc

127 Đặng Thị Hồng Nga 16/12/1980 Giáo viên Cao đẵng Sinh học THCS&THPT
Mỹ Quý Sinh học Trực thuộc Sở

128 Trần Thị Nhan 20/08/1976 Giáo viên Cao đẵng
Hóa - Sinh-

Địa- Kỹ
thuật

THCS&THPT
Mỹ Quý Hóa học Trực thuộc Sở

129 Lê Thị Hương 05/05/1979 Giáo viên Cao đẵng Ngữ văn THCS&THPT
Mỹ Quý Ngữ Văn Trực thuộc Sở

130 Phạm Văn Dữ 18/6/1967 Giáo viên CĐSP Toán THCS&THPT
Long Cang Trực thuộc Sở

131 Lưu Sĩ Quan 06/08/1966 Giáo viên CĐSP Toán THCS&THPT
Long Cang Trực thuộc Sở

132 Nguyễn Thị Thu
Nguyệt

23/09/1979 Giáo viên CĐSP Hóa học THCS&THPT
Hậu Thạnh Đông Trực thuộc Sở

133 Dương Lệ Thủy 10/05/1980 Giáo viên CĐ GDCD
- Lịch sử

THCS&THPT
Bình Phong

Thạnh
GDCD Trực thuộc Sở

134 Mai Văn Hùng 24/10/1968 Giáo viên Cao đẳng Lịch Sử THCS&THPT
Hưng Điền B Trực thuộc Sở

135 La Thị Seng 09/10/1989 Giáo viên Cao đẳng Ngữ Văn THCS&THPT
Hưng Điền B Trực thuộc Sở

Danh sách trên có 135 người./.

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ
(nếu có) Trình độ Chuyên

ngành Đơn vị công tác Ghi chú (Nếu là
môn ghép đề nghị

ghi rõ chuyên
ngành đăng ký dự

học)

Ghi chú
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